
Phụ lục II 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /9/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 
PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (CẤP HUYỆN) 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan thực 

hiện 

1 
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra 

trong phạm vi huyện Thú y UBND cấp huyện 

2 

Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy 

ra trong phạm vi huyện 

 

Thú y UBND cấp huyện 

3 

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn vượt quá khả năng của cấp xã. 
Thú y UBND cấp huyện 

4 
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa trên địa bàn huyện Trồng trọt 
Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện 

5 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp 

giấy chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao 

Kinh tế 

hợp tác và 

PTNT 

UBND cấp huyện 

 

  



PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

I. LĨNH VỰC THÚ Y 

1. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố dịch bệnh động vật. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố dịch khi có đủ 

điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thú y. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật của Cơ quan chuyên ngành 

thú y cấp huyện; 

- Văn bản chấp thuận công bố dịch của Cơ quan chuyên ngành thú y tỉnh; 

- Biên bản thẩm định điều kiện công bố dịch của Cơ quan chuyên ngành 

thú y tỉnh. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố dịch bệnh động vật trên 

cạn. 

- Người có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố 

dịch xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác 

nhân gây bệnh truyền nhiễm mới; 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có 

thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

 2. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi 

huyện 

a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịch bệnh động vật. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịch khi có 

đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thú y. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Cơ quan quản lý 

chuyên ngành Thú y cấp huyện; 

- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch của Cơ quan quản lý chuyên 

ngành Thú y cấp huyện; 

- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp huyện. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Người có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố hết dịch bệnh động 

vật trên cạn. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc công bố hết dịch bệnh động vật bao gồm các điều kiện sau đây: 

- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, 

bị tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc 

bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; 

- Đã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch được 

công bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 

80% số động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng 

biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng 

có dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành 

thú y; 

- Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy 

định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT đối với vùng có 

dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành 

kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú 

y; 

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y địa phương và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm 



theo biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp trên. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

- Thông tư số 07/2016/BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn. 

3. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tƣ và nguồn lực phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn vƣợt quá khả năng của cấp xã. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc hỗ trợ 

kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá 

khả năng của địa phương 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y. 

  



II. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa 

bàn huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. 

- Bước 2: Trên cơ sở căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh; đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn huyện 

theo Mẫu số 02.CĐ Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 

ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây 

trồng và canh tác. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ bao gồm: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã . 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa địa bàn huyện theo Mẫu số 02.CĐ Phụ lục X ban 

hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 94/2019/NĐ-

CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống 

cây trồng và canh tác. 

 



  
ỦY BAN NHÂN DÂN 

(Cấp tỉnh/huyện) 

Mầu số 02.CĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA 

(TỈNH/HUYỆN) GIAI ĐOẠN ..............................................  

Căn cứ quy định tại Nghị định số .. ,/2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ. 

Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của 

TT Huyện (hoặc xã) 

Tổng số 
Trong đó chia theo các năm 

Năm .....  Năm ......  Năm .....  

Tổn

g số 

3 

vụ 

lúa 

2 

vụ 

lúa 

1 

vụ 
lúa 

Tổn

g số 

3 

vụ 

lúa 

2 

vụ 

lúa 

1 

vụ 

lúa 

Tổn

g số 

3 

vụ 

lúa 

2 

vụ 

lúa 

1 

vụ 

lúa 

Tổn

g số 

3 

vụ 

lúa 

2 

vụ 

lúa 

1 

vụ 
lúa 

 

Tổng số 
                

 

Trồng cây hàng 

năm 

                

 

 .........  
                

 

Trồng cây lâu năm 
                

 

 .........  
                

 

Trồng lúa kết hợp 

nuôi trồng thủy sản 

                

 

 .........  
                

 

Trong đó 
                

1 Huyện/xã 
                

a Trồng cây hàng năm 
                

 

 .........  
                

b Trồng cây lâu năm 
                

 

 .........  
                

c 
Trồng lúa kết hợp 

nuôi trồng thủy sản 

                

                  

 

Ủy ban nhân dân ................ thông báo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 

giai đoạn ........... như sau: 

Ghi chủ: Tổng số = Cây hàng năm + Cây lâu năm x 2 (lần); (2 lần để quy ra diện tích trồng 

lúa) 

Cây HN: Cây hàng năm, Trồng lúa kết hợp NTTS: tính theo diện tích gieo trồng; cây LN: Cây 

lâu năm*: tính theo diện tích canh tác. 

CHỦ TỊCH UBND ......   

Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



III. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT 

1.Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản 

phẩm đạt 3 sao 

a) Trình tự thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 

huyện: 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) tổ chức 

đánh giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản 

phẩm OCOP, bao gồm các tiêu chí sau: nguồn gốc sản phẩm/nguyên liệu địa 

phương; sử dụng lao động địa phương; nguồn gốc ý tưởng sản phẩm; bản sắc/trí 

tuệ địa phương. Căn cứ vào điều kiện và đặc điểm thực tế của địa phương, Chủ 

tịch UBND cấp xã tổ chức họp với các bộ phận liên quan để lấy ý kiến về các 

nội dung đánh giá, sau đó ban hành Báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về các 

tiêu chí trên. 

- Bước 2:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp huyện) thành lập Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Hội đồng cấp huyện), Tổ tư vấn 

(hoặc Tổ giúp việc) và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. 

 - Bước 3: Hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm 

tham gia Chương trình OCOP 

- Bước 4:  UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh 

giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao, tổ chức công bố kết quả. 

- Bước 5: UBND cấp huyện chuyển hồ sơ các sản phẩm có số điểm đạt từ 

70 điểm đến 100 điểm (từ 4 sao trở lên) lên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) để đề nghị đánh giá, phân hạng, công 

nhận sản phẩm OCOP. 

b) Cách thức thực hiện: chủ thể đăng tải hồ sơ qua hệ thống phần mềm 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ bao gồm:  

* Thành phần hồ sơ 

- Báo cáo đánh giá của UBND cấp xã; 

- Hồ sơ sản phầm.  

* Số lượng hồ sơ 

- Bản điện tử (scan nộp trên phần mềm);  

- 01 bản cứng; 05 sản phẩm mẫu. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan quản lý nhà nước 

có liên quan ở các huyện, thị xã, thành phố. 



e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Căn cứ kết quả đánh giá của 

Hội đồng, Hội đồng cấp huyện trình UBND huyện ban hành Quyết định phê 

duyệt kết quả đánh giá; cấp Giấy chứng nhận đạt 3 sao và tổ chức công bố kết 

quả; có văn bản đề nghị Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng lại sản phẩm đủ 

điều kiện 4 sao. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: các mẫu: Phiếu đăng ký đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP (Biểu số 01); Báo cáo tự đánh giá về sản phẩm (Biểu số 

02); Báo cáo đánh giá về sản phẩm của UBND cấp xã (Biểu số 03); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản 
phẩm OCOP; 

  



BIỂU SỐ 01: PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG  

SẢN PHẨM OCOP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------- 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm Chƣơng trình OCOP  

của tỉnh……………. năm ………… 
 

  

1. Thông tin về đơn vị đăng ký: 

- Tên đơn vị: ................................................................................................  

- Họ tên người đại diện pháp lý: .................................................................  

- Chức vụ: ....................................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................  

- Điện thoại:………………………….. Email: ...........................................  

2. Tên sản phẩm: .................................................................................................  

3. Nhóm sản phẩm đăng ký (Ngành, Nhóm, Phân nhóm
1
): ................................  

 .............................................................................................................................  

4. Lần đăng ký đánh giá: Lần đầu     Nâng hạng:     Đánh giá lại:  

5. Tài liệu kèm theo: 

- Báo cáo đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (bản gốc, bản điện tử). 

- Sản phẩm mẫu (số lượng): ......................................................................  

 Cam đoan những thông tin trong Phiếu đăng ký là đúng sự thật, 

chúng tôi xin cam kết tuân thủ các quy định của Chương trình OCOP về 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, chịu trách nhiệm trước Hội đồng và 

pháp luật về Hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm./. 

…………….. ngày…….. tháng……năm 
 

ĐẠI DIỆN  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                           
1
 Theo Phụ lục I về Danh mục phân loại sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 



PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ 

DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH OCOP CẤP HUYỆN  

Phiếu số: …...-.…./PĐK- (Mã tỉnh) - (Mã huyện) - (Năm)   

Ngày nhận:……………………………………………………….…………...... 

Người tiếp nhận:……………….. Chữ ký: ………………..………….………… 

Cơ quan tiếp nhận 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH OCOP CẤP TỈNH 

Phiếu số: …..-....../PĐK- (Mã tỉnh) - (Mã huyện) - (Năm)    

Ngày nhận:……………………………………………………………  

Người tiếp nhận:……………………….. Chữ ký: ……………………………… 

 

Cơ quan tiếp nhận 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

  



BIỂU SỐ 02: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM  

(Dành cho chủ thể có sản phẩm đăng ký) 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên chủ thể:  ....................................................................................................  

2. Loại hình tổ chức:  ..........................................................................................  

3. Địa chỉ: ............................................................................................................  

4. Điện thoại: …………………….Email:  .........................................................  

5. Tên người đại diện pháp luật: 

- Họ tên: .......................................................................................................  

- Giới tính:………………(Nam/nữ); Dân tộc: ...........................................  

- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................    

6. Ngày thành lập/đăng ký kinh doanh:………. Số giấy đăng ký (nếu có): .......  

7. Tên sản phẩm/dịch vụ, mô tả về quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn: 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  

Đánh dấu () vào mục tương ứng: 

a) Giấy đăng ký kinh doanh:  

b) Đã công bố chất lượng cơ sở:  

c) Đã có các điều kiện sản xuất theo quy định: 

- Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật 

cho sản xuất sản phẩm:  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất bắt buộc theo quy định cho sản 

phẩm (đối với các sản phẩm bắt buộc theo quy đinh):  

d) Đã có đăng ký sở hữu trí tuệ:    

 + Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:  

 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn 

hiệu chứng nhận:  

 + Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp:  

+ Khác (ghi rõ): …………………. 

8. Lịch sử hình thành của chủ thể (nêu các giai đoạn hình thành và phát triển): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

9. Cơ cấu tổ chức của chủ thể: 

................................................................................................................................. 



PHẦN II.  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Nội dung yêu cầu: Đánh giá kết quả triển khai phương án sản xuất, kinh 

doanh của chủ thể theo Phương án sản xuất, kinh doanh khi đăng ký tham gia 

Chương trình OCOP. 

Lưu ý: trình bày rõ một số nội dung sau: 

- Tổ chức vùng nguyên liệu, công nghệ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói 

sản phẩm của chủ thể.  

- Sự thay đổi về chất lượng sản phẩm: chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng, 

bao bì, nhãn mác, hình thức đóng gói,… 

- Thị trường phân phối sản phẩm. 

- Kết quả sản xuất, kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận. 

 

PHẦN III. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO BỘ TIÊU CHÍ SẢN PHẨM OCOP 

 

- Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tương ứng 

với sản phẩm đăng ký, chủ thể tự đánh giá về kết quả (điểm số) có thể đạt theo 

thứ tự từng tiêu chí.  

- Mô tả, chứng minh về kết quả tương ứng (mô tả, tài liệu minh chứng cho 

nội dung mô tả). 

- Tài liệu minh chứng kèm theo vào phụ lục của Báo cáo, tham khảo hướng 

dẫn theo bảng dưới đây: 

TT Nội dung Yêu cầu 

- Giấy đăng ký kinh doanh  

Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt động 

kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn vị/cá nhân 

có đăng ký kinh doanh) 

- Giấy đủ điều kiện sản xuất 
Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần 

phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện hành) 

- 
Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết 

chuỗi 

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa đơn… 

chứng minh việc mua bán nguyên vật liệu, hợp đồng, 

thỏa thuận liên kết 

- Công bố chất lượng sản phẩm 
Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản phẩm 

được công bố 

- 

Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an 

toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn 

công bố 

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

- 
Mã số mã vạch, tem truy xuất 

nguồn gốc,  

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu 

thương hiệu…  



TT Nội dung Yêu cầu 

- Sở hữu trí tuệ 

Giấy chứng nhận đăng ký về sở hữu trí tuệ: nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận, kiểu dáng,… 

- Bảo vệ môi trường 

Bản sao hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy 

định; hình ảnh minh chứng về thực hiện giải 

pháp bảo vệ môi trường. 

- 
Hệ thống quản lý chất lượng tiên 

tiến, kiểm soát chất lượng 

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản lý 

chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ thống quản 

lý đạt tiêu chuẩn 

- Kế toán 
Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế toán 

của cơ sở 

- 
Phát triển thị trường, hoạt động 

quảng bá, xúc tiến thương mại 

Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác nhận về 

phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, hoạt 

động xúc tiến thương mại… 

- Câu chuyện về sản phẩm 
Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm… minh 

chứng về câu chuyện của sản phẩm 

- Kế hoạch kiểm soát nội bộ 
Bản sao kế hoạch kiểm soát nội bộ/Hồ sơ mình 

chứng về kế hoạch kiểm soát nội bộ 

- 

Giải thưởng của sản phẩm, bình 

chọn của các tổ chức uy tín trong 

nước và quốc tế… 

Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành tích, 

giải thưởng, bình chọn…  

 

PHẦN IV 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Trình bày những định hướng, kế hoạch của chủ sở hữu trong thời gian tới 

về phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, thị trường. 

 

 

……………..ngày……. tháng……. năm……. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 



BIỂU SỐ 3. MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

 

ỦY BAN NHÂN 

DÂN XÃ…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------- 

BÁO CÁO 

Về việc đánh giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đăng ký 

tham gia đánh giá sản phẩm OCOP 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Tên chủ thể:  ....................................................................................................  

2. Loại hình tổ chức:  ..........................................................................................  

3. Địa chỉ: ............................................................................................................  

4. Điện thoại: …………………….Email:  .........................................................  

5. Tên người đại diện pháp luật: 

- Họ tên: .......................................................................................................  

- Giới tính:………………(Nam/nữ); Dân tộc: ...........................................  

- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................    

6. Sản phẩm đăng ký đánh giá: ...........................................................................  

II. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Về sử dụng nguyên liệu địa phương: (Nội dung thể hiện rõ mô tả của chủ thể 

và đánh giá về tình hình sử dụng nguyên liệu thực tế của chủ thể trên địa bàn 
xã). 

2. Về sử dụng lao động địa phương: (Nội dung thể hiện rõ mô tả của chủ thể và 

đánh giá về tình hình sử dụng thực tế về lao động địa phương của chủ thể trên 

địa bàn xã). 

3. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm: (Nhận xét về nguồn gốc sản phẩm (truyền 

thống, sản phẩm mới) của chủ thể dựa trên thực tế của địa phương). 

4. Bản sắc/trí tuệ địa phương: (Đánh giá về đặc điểm và mức độ thể hiện các giá 

trị về văn hóa, truyền thống (hình ảnh, câu chuyện,…) trên sản phẩm và hồ sơ 
của sản phẩm). 

Ủy ban nhân dân xã…. đề nghị Ủy ban nhân dân huyện…. đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP cho sản phẩm…. của ….. 

T.M UBND XÃ…. 

(Ký tên và đóng dấu) 
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